
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Ngày xuất cảnh

1 Nguyễn Văn Ngọ Nam 28/12/1990 Bắc Giang 22/06/2022

2 Dương Văn Dùng Nam 14/10/1989 Bắc Giang 22/06/2022

3 Mã Văn Thắng Nam 17/06/1982 Bắc Giang 22/06/2022

4 Nguyễn Văn Hợi Nam 20/10/1984 Ninh Bình 22/06/2022

5 Hà Văn Tuấn Nam 09/02/1989 Ninh Bình 22/06/2022

6 Trương Văn Mạnh Nam 10/07/1984 Nghệ An 22/06/2022

7 Phan Sỹ Hoàn Nam 06/04/1988 Nghệ An 22/06/2022

8 Nguyễn Xuân Phúc Nam 06/01/1988 Nghệ An 22/06/2022

9 Nguyễn Thị Ngọc Lâm Nữ 29/09/1992 Nghệ An 22/06/2022

10 Thái Đàm Chiến Nam 15/05/1991 Nghệ An 22/06/2022

11 Ngô Thị Thu Hà Nữ 01/04/1983 Phú Thọ 22/06/2022

12 Lê Văn Hải Nam 07/08/1987 Thái Bình 22/06/2022

13 Đặng Hải Hà Nam 08/08/1977 Thái Bình 22/06/2022

14 Hà Văn Vịnh Nam 15/12/1992 Thái Bình 22/06/2022

15 Nguyễn Huy Ngà Nam 20/06/1990 Thanh Hoá 22/06/2022

16 Lê Viết Nhất Nam 07/03/1990 Thanh Hóa 22/06/2022

17 Cao Văn Hưng Nam 05/05/1987 Thanh Hóa 22/06/2022

18 Đoàn Thị Kim Thi Nữ 17/10/1992 Vĩnh Long 22/06/2022

19 Nguyễn Văn Hòa Nam 30/08/1989 Vĩnh Long 22/06/2022

20 Nguyễn Thị Kim Chung Nữ 24/06/1983 Vĩnh Long 22/06/2022

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG MẪU MỰC

XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC NGÀY 22/6/2022




